
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3
Khả năng xảy ra. Số liệu. Ôn tập các số · sách Kết nối tri thức

Tuần 33

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Hộp có 5 quả bóng đỏ. Lấy 1 quả bóng, khả năng lấy được bóng đỏ là:
A  chắc chắn B  không thể C  có thể

2. Hộp có 3 bóng xanh, 2 bóng vàng. Lấy 1 quả, khả năng lấy được bóng
vàng là:

A  có thể B  chắc chắn C  không thể
3. Túi chỉ có kẹo cam. Lấy 1 cái kẹo, khả năng lấy được kẹo dâu là:

A  có thể B  chắc chắn C  không thể

Bài 2: Quan sát bảng số liệu rồi viết vào chỗ chấm

Màu

Số bạn

Đỏ

8

Xanh

6

Vàng

11

a) Số bạn thích mỗi màu. Màu được
thích nhiều nhất: 

Con vật

Số bạn

Chó

9

Mèo

10

Thỏ

12

b) Số bạn thích mỗi con vật. Số bạn
được hỏi tất cả là  bạn

Bài 3: Điền dấu >, <, =

73 933 73 933 38 979 38 979 74 238 74 283 44 266 42 466

77 249 77 249 67 452 67 452 75 498 74 598 87 903 89 703

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống

Số liền trước của 72 863 là Số liền trước của 21 886 là

Số liền trước của 50 505 là Số liền trước của 88 401 là

Bài 5: Số?

Làm tròn 22 166 đến hàng nghìn: Làm tròn 34 887 đến hàng trăm:

Làm tròn 10 954 đến hàng nghìn: Làm tròn 13 001 đến hàng trăm:
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 33

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. A (chắc chắn) 2. A (có thể) 3. C (không thể)

Bài 2: Quan sát bảng số liệu rồi viết vào chỗ chấm

a) Vàng b) 31

Bài 3: Điền dấu >, <, =

73 933 = 73 933 38 979 = 38 979 74 238 < 74 283 44 266 > 42 466 77 249 = 77 249
67 452 = 67 452 75 498 > 74 598 87 903 < 89 703

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống

Số liền trước của 72 863 là 72 862 Số liền trước của 21 886 là 21 885
Số liền trước của 50 505 là 50 504 Số liền trước của 88 401 là 88 400

Bài 5: Số?

Làm tròn 22 166 đến hàng nghìn: 22 000 Làm tròn 34 887 đến hàng trăm: 34 900
Làm tròn 10 954 đến hàng nghìn: 11 000 Làm tròn 13 001 đến hàng trăm: 13 000

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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